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	UỶ BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

	TỈNH TUYÊN QUANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 409/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày 28 tháng 4 năm 2023

	
	


QUYẾT ĐỊNH
Giao kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai 

tỉnh Tuyên Quang đợt 1 năm 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; 

Căn cứ Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Quy định về phân bổ kinh phí và nội dung, mức chi từ nguồn thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐQL ngày 26/01/2022 của Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 59/TTr-SNN ngày 19/4/2023 về việc phê duyệt kế hoạch thu nộp Quỹ, Phòng, chống thiên tai đợt 1 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang đợt 1 năm 2023 đối với 06 huyện, thành phố và 54 cơ quan, đơn vị đã lập Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai với tổng số tiền là: 1.159.085.000 đồng. 
(Chi tiết có biểu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm thu và nộp Quỹ vào tài khoản của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh trước ngày 30/6/2023.

2. Giao Cơ quan Quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch được duyệt; tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thu nộp Quỹ trên địa bàn tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; người đứng đầu các tổ chức, đơn vị được giao kế hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Chuyên viên NLN;

- Lưu: VT, (Hòa).
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

	
	Đã ký
Nguyễn Thế Giang


	
	
	
	
	
	
	Biểu số 01

	Biểu tổng hợp kế hoạch thu, nộp Quỹ PCTT đợt 1 năm 2023

	(Kèm theo Quyết định số: 409/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: đồng

	STT
	Tên các đơn vị, cơ quan giao kế hoạch
	 Kinh phí giao kế hoạch  
	Kinh phí 8% phân bổ hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ tại cấp xã
	Kinh phí 20% được phân bổ sử dụng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã
	Kinh phí 23% được phân bổ sử dụng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ tại cấp huyện
	 Kinh phí nộp về tài khoản Quỹ PCTT tỉnh  
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Kế hoạch thu năm 2023
	  1.159.085.000 
	                46.244.000 
	      115.609.000 
	          186.854.000 
	     810.377.000 
	 

	1
	Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (Chi tiết theo biểu số 02)
	     184.824.000 
	 
	 
	 
	     184.824.000 
	 

	2
	Các huyện, thành phố (Chi tiết theo biểu số 03)
	     974.261.000 
	                46.244.000 
	      115.609.000 
	          186.854.000 
	     625.553.000 
	 

	-
	Thành phố Tuyên Quang
	     325.508.000 
	                20.460.000 
	        51.151.000 
	            58.397.000 
	     195.500.000 
	 

	-
	Huyện Hàm Yên 
	     182.416.000 
	                  8.086.000 
	        20.215.000 
	            35.446.000 
	     118.669.000 
	 

	-
	Huyện Sơn Dương
	     285.767.000 
	                13.299.000 
	        33.246.000 
	            55.021.000 
	     184.201.000 
	 

	-
	Huyện Lâm Bình
	       37.536.000 
	                     392.000 
	              979.000 
	              8.318.000 
	       27.847.000 
	 

	-
	Huyện Yên Sơn
	       49.646.000 
	                     693.000 
	          1.734.000 
	            10.861.000 
	       36.357.000 
	 

	-
	Huyện Chiêm Hoá
	       93.388.000 
	                  3.314.000 
	          8.284.000 
	            18.811.000 
	       62.979.000 
	 

	
	
	
	
	Biểu số 02

	Biểu chi tiết kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai đợt 1 năm 2023 đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 

	(Kèm theo Quyết định số: 409/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	
	
	
	
	Đơn vị: đồng

	STT
	Tên cơ quan, đơn vị giao kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai
	 Kinh phí giao kế hoạch  
	 Thu nộp về Quỹ PCTT tỉnh 
	Ghi chú (thống kê đã nộp đến ngày 18/4/2023)

	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	184.824.000
	 

	1
	Ban Dân vận Tỉnh uỷ
	                  884.000 
	                     884.000 
	Gồm kế hoạch năm 2022 và 2023

	2
	Ban Di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang
	                  544.000 
	                     544.000 
	 

	3
	Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài
	                  745.800 
	                     746.000 
	Đã nộp

	4
	Ban Nội chính Tỉnh uỷ
	                  338.636 
	                     339.000 
	Đã nộp

	5
	Ban QL các khu du lịch tỉnh
	               1.054.000 
	                  1.054.000 
	Gồm kế hoạch năm 2022 và 2023

	6
	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp
	                  952.000 
	                     952.000 
	 

	7
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	               1.530.000 
	                  1.530.000 
	 

	8
	Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh
	                  816.000 
	                     816.000 
	 

	9
	Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
	                  204.000 
	                     204.000 
	 

	10
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
	               3.706.000 
	                  3.706.000 
	 

	11
	Báo Tuyên Quang
	               1.054.000 
	                  1.054.000 
	 

	12
	Công an tỉnh
	             30.000.000 
	                30.000.000 
	Gồm kế hoạch năm 2022 và 2023

	13
	Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn
	               1.530.000 
	                  1.530.000 
	Đã nộp

	14
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang
	                  983.100 
	                     983.000 
	 

	15
	Cục Thống kê
	                  918.000 
	                     918.000 
	 

	16
	Cục Thuế tỉnh
	               3.434.000 
	                  3.434.000 
	 

	17
	Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh
	               1.224.000 
	                  1.224.000 
	 

	18
	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
	               2.856.000 
	                  2.856.000 
	 

	19
	Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
	                  986.000 
	                     986.000 
	 

	20
	Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang
	                  646.000 
	                     646.000 
	 

	21
	Hội Cựu chiến binh tỉnh
	                  340.000 
	                     340.000 
	 

	22
	Hội Nông dân tỉnh
	               1.768.000 
	                  1.768.000 
	Gồm kế hoạch năm 2022 và 2023

	23
	Kho bạc Nhà nước tỉnh
	               2.040.000 
	                  2.040.000 
	Đã nộp

	24
	Liên đoàn Lao động
	                  884.000 
	                     884.000 
	 

	25
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh
	                  306.000 
	                     306.000 
	 

	26
	Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TQ
	                  952.000 
	                     952.000 
	 

	27
	Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TQ
	               1.320.696 
	                  1.321.000 
	 

	28
	Ngân hàng Phát triển chi nhánh TQ
	                  846.600 
	                     847.000 
	 

	29
	Sở Công Thương
	 
	 
	 

	 
	 - Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp
	                  340.000 
	                     340.000 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	               1.224.000 
	                  1.224.000 
	 

	30
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 

	 
	 - Trung tâm GDTX-HN tỉnh
	               1.224.000 
	                  1.224.000 
	 

	 
	 - Trường PTDTNT  THCS-THPT Chiêm Hoá
	               1.088.000 
	                  1.088.000 
	 

	 
	 - Trường PTDTNT  THCS-THPT Hàm Yên
	                  986.000 
	                     986.000 
	 

	 
	 - Trường PTDTNT  THCS-THPT Lâm Bình
	                  884.000 
	                     884.000 
	 

	 
	 - Trường PTDTNT  THCS-THPT Na Hang
	               1.326.000 
	                  1.326.000 
	 

	 
	 - Trường PTDTNT ATK Sơn Dương
	               1.190.000 
	                  1.190.000 
	 

	 
	 - Trường THCS-THPT Kháng Nhật
	               1.292.000 
	                  1.292.000 
	 

	 
	 - Trường THCS-THPT Thượng Lâm
	               1.190.000 
	                  1.190.000 
	 

	 
	 - Trường THPT ATK Tân Trào
	               1.496.000 
	                  1.496.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Chiêm Hoá
	               2.244.000 
	                  2.244.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Đầm Hồng
	               1.258.000 
	                  1.258.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Đông Thọ
	               1.394.000 
	                  1.394.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Hà Lang
	               1.190.000 
	                  1.190.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Hàm Yên
	               2.210.000 
	                  2.210.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Hoà Phú
	               1.088.000 
	                  1.088.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Kim Bình
	               1.258.000 
	                  1.258.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Kim Xuyên
	               2.210.000 
	                  2.210.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Lâm Bình
	                  782.000 
	                     782.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Minh Quang
	               1.394.000 
	                  1.394.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Na Hang
	                  952.000 
	                     952.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Nguyễn Văn Huyên
	               2.618.000 
	                  2.618.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Phù Lưu
	               1.598.000 
	                  1.598.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Sơn Dương
	               2.516.000 
	                  2.516.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Sơn Nam
	               2.686.000 
	                  2.686.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Sông Lô
	               1.700.000 
	                  1.700.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Tân Trào
	               2.448.000 
	                  2.448.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Thái Hoà
	               2.040.000 
	                  2.040.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Tháng 10
	               1.734.000 
	                  1.734.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Trung Sơn
	               1.292.000 
	                  1.292.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Xuân Huy
	               1.802.000 
	                  1.802.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Xuân Vân
	               1.564.000 
	                  1.564.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Ỷ La
	               1.836.000 
	                  1.836.000 
	 

	 
	 - Trường THPT Yên Hoa
	               1.190.000 
	                  1.190.000 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	               1.428.000 
	                  1.428.000 
	 

	31
	Sở Giao thông vận tải
	 
	 
	 

	 
	 - Ban quản lý bảo trì đường bộ
	                  272.000 
	                     272.000 
	 

	 
	 - Bến xe khách thành phố Tuyên Quang
	                  612.000 
	                     612.000 
	 

	 
	 - Thanh tra GTVT
	                  748.000 
	                     748.000 
	 

	 
	 - Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT
	                  544.000 
	                     544.000 
	 

	 
	 - Trung tâm Dạy nghề sát hạch lái xe Tuyên Quang
	               2.210.000 
	                  2.210.000 
	 

	 
	 - Văn phòng Ban An toàn giao thông
	                  170.000 
	                     170.000 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	               1.224.000 
	                  1.224.000 
	 

	 
	- Đoạn Quản lý và sửa chữa đường bộ
	               1.768.000 
	                  1.768.000 
	 

	32
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	               1.186.000 
	                  1.186.000 
	 

	33
	Sở Khoa học và Công nghệ 
	 
	 
	 

	 
	 - Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH và CN
	                  270.909 
	                     271.000 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	                  711.136 
	                     711.000 
	 

	34
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	 
	 
	 

	 
	 - Cơ sở cai nghiện ma tuý
	                  306.000 
	                     306.000 
	 

	 
	 - Trung tâm dịch vụ việc làm
	                  646.000 
	                     646.000 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	               1.190.000 
	                  1.190.000 
	 

	 
	- Trung tâm công tác xã hội và Quỹ BTTE
	                  476.000 
	                     476.000 
	 

	35
	Sở Ngoại vụ
	                  408.000 
	                     408.000 
	 

	36
	Sở Nội vụ
	               1.496.000 
	                  1.496.000 
	 

	37
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 
	 
	 

	 
	 - Ban quản lý khai thác CTTL
	               1.156.000 
	                  1.156.000 
	 

	 
	 - Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình
	                  476.000 
	                     476.000 
	 

	 
	 - Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang
	                  340.000 
	                     340.000 
	 

	 
	 - Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản
	                  612.000 
	                     612.000 
	 

	 
	 - Chi cục Kiểm lâm
	               1.049.773 
	                  1.050.000 
	 

	 
	 - Chi cục Phát triển nông thôn
	                  510.000 
	                     510.000 
	 

	 
	 - Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS
	                  476.000 
	                     476.000 
	Đã nộp

	 
	 - Chi cục Thuỷ lợi
	                  510.000 
	                     510.000 
	Đã nộp

	 
	 - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	                  510.000 
	                     510.000 
	 

	 
	 - Trung tâm Điều tra, quy hoạch thiết kế NLN
	                  476.000 
	                     476.000 
	 

	 
	 - Trung tâm Khuyến nông
	                  609.545 
	                     610.000 
	 

	 
	 - Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn
	               2.522.000 
	                  2.522.000 
	 

	 
	 - Trung tâm Thuỷ sản
	               1.122.000 
	                  1.122.000 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	                  986.000 
	                     986.000 
	 

	38
	Sở Tài chính
	               2.086.000 
	                  2.086.000 
	Đã nộp

	39
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 

	 
	 - Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
	               2.133.409 
	                  2.133.000 
	 

	 
	 - Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
	                  609.545 
	                     610.000 
	 

	 
	 - Văn phòng Đăng ký đất đai
	               2.065.682 
	                  2.066.000 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	               1.354.545 
	                  1.355.000 
	 

	40
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	 
	 

	 
	 - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
	                  476.000 
	                     476.000 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	               1.428.000 
	                  1.428.000 
	Đã nộp (Gồm kế hoạch năm 2022 và 2023)

	41
	Sở Tư pháp
	 
	 
	 

	 
	 - Phòng Công chứng số 01
	                  270.909 
	                     271.000 
	 

	 
	 - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
	                  203.182 
	                     203.000 
	 

	 
	 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
	                  575.682 
	                     576.000 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	                  812.727 
	                     813.000 
	 

	42
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	 
	 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	               1.394.000 
	                  1.394.000 
	 

	 
	- Bảo tàng tỉnh
	               2.204.983 
	                  2.205.000 
	 

	 
	- BQL Quảng trường Nguyễn Tất Thành
	                  510.000 
	                     510.000 
	 

	 
	- Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh
	               1.428.000 
	                  1.428.000 
	 

	 
	- Thư viện tỉnh
	                  442.000 
	                     442.000 
	 

	 
	- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh
	                  541.818 
	                     542.000 
	 

	 
	- Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
	                  643.409 
	                     643.000 
	 

	 
	- Trung tâm Văn hóa tỉnh
	                  541.818 
	                     542.000 
	 

	43
	Sở Xây dựng
	 
	 
	 

	 
	 - Thanh tra Sở
	                  135.455 
	                     135.000 
	 

	 
	 - Văn phòng Sở
	                  914.318 
	                     914.000 
	 

	 
	- Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng
	                  711.136 
	                     711.000 
	 

	 
	- Trung tâm Quy hoạch xây dựng
	                  714.000 
	                     714.000 
	 

	44
	Sở Y tế
	 
	 
	 

	 
	 - Trung tâm Giám định Y khoa
	                  270.909 
	                     271.000 
	 

	 
	- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	                  406.364 
	                     406.000 
	 

	 
	- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
	                  612.000 
	                     612.000 
	 

	 
	- Văn phòng sở
	                  880.455 
	                     880.000 
	 

	45
	Trung tâm Lưu trữ lịch sử
	                  510.000 
	                     510.000 
	 

	46
	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - công nghệ Tuyên Quang
	               4.726.000 
	                  4.726.000 
	 

	47
	Trường Chính trị tỉnh
	               1.666.000 
	                  1.666.000 
	Đã nộp

	48
	Thanh tra tỉnh
	               1.015.909 
	                  1.016.000 
	 

	49
	Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ
	                  714.000 
	                     714.000 
	 

	50
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 
	                  609.552 
	                     610.000 
	 

	51
	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
	               1.557.727 
	                  1.558.000 
	 

	52
	Văn phòng Tỉnh uỷ
	               2.312.000 
	                  2.312.000 
	 

	53
	Văn phòng UBND tỉnh
	               2.176.000 
	                  2.176.000 
	 

	54
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 
	               2.040.000 
	                  2.040.000 
	 


	
	
	
	
	
	
	Biểu số 03

	Biểu chi tiết kế hoạch thu, nộp Quỹ PCTT đợt 1 năm 2023 đối với các huyện, thành phố 

	(Kèm theo Quyết định số: 409/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: đồng

	STT
	Tên các huyện, thành phố
	 Kinh phí giao kế hoạch  
	 Kinh phí 8% phân bổ hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ tại cấp xã 
	 Kinh phí 20% được phân bổ sử dụng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã 
	 Kinh phí 23% được phân bổ sử dụng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ tại cấp huyện 
	 Kinh phí nộp về tài khoản Quỹ PCTT tỉnh  
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Tổng cộng
	974.261.000
	46.244.000
	115.609.000
	186.854.000
	625.553.000
	 

	1
	Thành phố Tuyên Quang (Chi tiết theo Văn bản số 842/UBND-KT ngày 06/4/2023 của UBND thành phố Tuyên Quang)
	     325.508.000 
	              20.460.000 
	       51.151.000 
	                  58.397.000 
	      195.500.000 
	 

	1.1
	Thu cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị hành chính, trường học: 87 đơn vị
	       69.754.927 
	 
	 
	                  16.044.000 
	        53.711.000 
	 

	1.2
	Thu của cán bộ, công chức và người dân trong độ tuổi lao động tai các xã, phường
	     255.753.461 
	              20.460.000 
	       51.151.000 
	                  42.353.000 
	      141.789.000 
	 

	-
	Thu của cán bộ, công chức tại các xã, phường trên địa bàn thành phố: 15 xã
	         9.578.188 
	                   766.000 
	         1.916.000 
	                    1.586.000 
	          5.310.000 
	 

	-
	Thu của người lao động: 15 xã
	     246.175.273 
	              19.694.000 
	       49.235.000 
	                  40.767.000 
	      136.479.000 
	 

	2
	Huyện Hàm Yên (Chi tiết theo Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 30/3/2023 của UBND huyện Hàm Yên)
	     182.416.000 
	                8.086.000 
	       20.215.000 
	                  35.446.000 
	      118.669.000 
	 

	2.1
	Thu cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị hành chính, trường học: 100 đơn vị
	       76.516.727 
	 
	 
	                  17.599.000 
	        58.918.000 
	 

	2.2
	Thu của cán bộ, công chức và người dân trong độ tuổi lao động tai các xã, thị trấn
	     101.076.000 
	                8.086.200 
	       20.215.000 
	                  16.738.000 
	        56.037.000 
	 

	-
	Thu của cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: 18 xã
	       53.836.000 
	                4.307.000 
	       10.767.000 
	                    8.915.000 
	        29.847.000 
	 

	-
	Thu của người lao động: 3 xã
	       47.240.000 
	                3.779.200 
	         9.448.000 
	                    7.823.000 
	        26.190.000 
	 

	2.3
	Thu của tổ chức kinh tế trên địa bàn: 01 doanh nghiệp
	         4.823.000 
	 
	 
	                    1.109.000 
	          3.714.000 
	 

	3
	Huyện Sơn Dương (Chi tiết theo Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 06/4/2023 của UBND huyện Sơn Dương)
	     285.767.000 
	              13.299.000 
	       33.246.000 
	                  55.021.000 
	      184.201.000 
	 

	3.1
	Thu cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị hành chính, trường học: 136 đơn vị
	     107.867.915 
	 
	 
	                  24.810.000 
	        83.058.000 
	 

	3.2
	Thu của cán bộ, công chức và người dân trong độ tuổi lao động tai các xã, thị trấn
	     166.232.416 
	              13.299.000 
	       33.246.000 
	                  27.528.000 
	        92.159.000 
	 

	-
	Thu của cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: 31 xã
	       13.322.416 
	                1.066.000 
	         2.664.000 
	                    2.206.000 
	          7.386.000 
	 

	-
	Thu của người lao động: 10 xã
	     152.910.000 
	              12.233.000 
	       30.582.000 
	                  25.322.000 
	        84.773.000 
	 

	3.3
	Thu của tổ chức kinh tế trên địa bàn: 02 doanh nghiệp
	       11.666.807 
	 
	 
	                    2.683.000 
	          8.984.000 
	 

	4
	Huyện Lâm Bình (Chi tiết theo Báo cáo số 1197/UBND-CV ngày 13/4/2023 của UBND huyện Lâm Bình)
	       37.536.000 
	                   392.000 
	            979.000 
	                    8.318.000 
	        27.847.000 
	 

	4.1
	Thu cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị hành chính, trường học: 55 đơn vị
	       32.640.000 
	 
	 
	                    7.507.000 
	        25.133.000 
	 

	4.2
	Thu của cán bộ, công chức và người dân trong độ tuổi lao động tai các xã, thị trấn
	         4.896.000 
	                   392.000 
	            979.000 
	                       811.000 
	          2.714.000 
	 

	-
	Thu của cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: 07 xã
	         4.896.000 
	                   392.000 
	            979.000 
	                       811.000 
	          2.714.000 
	 

	-
	Thu của người lao động: 0 xã
	 
	                            -   
	                      -   
	                                -   
	                      -   
	 

	5
	Huyện Yên Sơn (Chi tiết theo Báo cáo số 976/UBND-NLN ngày 17/4/2023 của UBND huyện Yên Sơn)
	       49.646.000 
	                   693.000 
	         1.734.000 
	                  10.861.000 
	        36.357.000 
	 

	4.1
	Thu cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị hành chính, trường học: 36 đơn vị
	       40.977.232 
	 
	 
	                    9.425.000 
	        31.552.000 
	 

	4.2
	Thu của cán bộ, công chức và người dân trong độ tuổi lao động tai các xã, thị trấn
	         8.668.443 
	                   693.000 
	         1.734.000 
	                    1.436.000 
	          4.805.000 
	 

	-
	Thu của cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: 04 xã
	         2.764.370 
	                   221.000 
	            553.000 
	                       458.000 
	          1.532.000 
	 

	-
	Thu của người lao động: 02 xã
	         5.904.073 
	                   472.000 
	         1.181.000 
	                       978.000 
	          3.273.000 
	 

	6
	Huyện Chiêm Hoá (Chi tiết theo Báo cáo số 767/UBND-NLN ngày 18/4/2023 của UBND huyện Chiêm Hoá)
	       93.388.000 
	                3.314.000 
	         8.284.000 
	                  18.811.000 
	        62.979.000 
	 

	4.1
	Thu cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị hành chính, trường học: 97 đơn vị
	       51.965.807 
	 
	 
	                  11.952.000 
	        40.014.000 
	 

	4.2
	Thu của cán bộ, công chức và người dân trong độ tuổi lao động tai các xã, thị trấn
	       41.421.961 
	                3.314.000 
	         8.284.000 
	                    6.859.000 
	        22.965.000 
	 

	-
	Thu của cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: 06 xã
	         4.131.961 
	                   331.000 
	            826.000 
	                       684.000 
	          2.291.000 
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